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Phần Chuyên Môn

1 Nguyễn Hoàng Á 18/08/1985 Tiền Giang Đạt Đạt

2 Phan Thanh Anh 20/12/1983 Quảng Trị Đạt Đạt

3 Phạm Thị Hạ Châu  06/08/1975 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

4 Lương Thị Chi 06/12/1990 Lào Cai Đạt Đạt

5 Trịnh Thị Kim Cương 15/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

6 Nguyễn Thị Xuân Đào 02/12/1979 Quảng Ngãi Đạt Đạt

7 Hồ Quốc Điệp 20/02/1978 Bình Thuận Đạt Đạt

8 Trần Văn Đình Dinh 18/10/1991 Đồng Nai Đạt Đạt

9 Lê Sỹ Đông 06/05/1988 Hà Tĩnh Đạt Đạt

10 Hồ Quang Dũng 13/04/1991 Bình Định Đạt Đạt

11 Ngô Thanh Dững 08/03/1982 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

12 Trương Minh Dũng 24/07/1978 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

13 Võ Minh Duy 22/07/1979 Bình Định Đạt Đạt

14 Ngô Thế Duy 24/10/1993 Đồng Nai Đạt Đạt

15 Huỳnh Thị Hà 12/05/1991 Phú Yên Đạt Đạt

16 Nguyễn Thị Duyên Hải 28/09/1990 Hà Tĩnh Đạt Đạt

17 Khổng Thị Mỹ Hân 16/09/1987 Vĩnh Phúc Đạt Đạt

18 Lê Văn Hiệp 24/10/1972 Thừa Thiên Huế Đạt Đạt

19 Phạm Huy Hoàng 13/11/1976 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

20 Lục Nghĩa Hợp 09/01/1992 Ninh Thuận Đạt Đạt

21 Hồ Khổng Hưng 01/06/1997 Bến Tre Đạt Đạt

22 Phạm Thị Hương 27/01/1981 Bắc Giang Đạt Đạt

23 Võ Tùng Huy 13/11/1993 Khánh Hòa Đạt Đạt

24 Nguyễn Quốc Khánh 19/03/1984 Đồng Tháp Đạt Đạt

25 Nguyễn Tuấn Kiệt 30/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

26 Phí Thanh Lâm 15/11/1989 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt
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27 Nguyễn Tuấn Lâm 14/05/1981 Đắk Lắk Đạt Đạt

28 Lư Chí Long 27/01/1989 Long An Đạt Đạt

29 Tô Thành Luân 27/01/1990 Quảng Ninh Đạt Đạt

30 Nguyễn Thị Khánh Ly 08/03/1995 Bến Tre Đạt Đạt

31 Bùi Thị Mai 05/07/1993 Thanh Hóa Đạt Đạt

32 Lê Quang Minh 31/08/1984 Hà Nội Đạt Đạt

33 Bùi Ngọc Nam 02/04/1986 Thanh Hóa Đạt Đạt

34 Phạm Thị Thúy Ngân 23/09/1992 Phú Thọ Đạt Đạt

35 Cao Văn Ngọc 02/02/1982 Bình Thuận Đạt Đạt

36 Phạm Dương Quốc Nhân 04/03/1996 Tiền Giang Đạt Đạt

37 Nguyễn Thị Trúc Nhi 04/02/1993 Phú Yên Đạt Đạt

38 Nguyễn Thị Thùy Nhu 16/05/1985 Hà Tĩnh Đạt Đạt

39 H Lang Niê 02/01/1994 Đắk Lắk Đạt Đạt

40 Cao Ngọc Oanh 06/05/1990 Tây ninh Đạt Đạt

41 Hồ Thị Hồng Phúc 06/01/1995 Thừa Thiên Huế Đạt Đạt

42 Nguyễn Đắc Quân 03/01/1963 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

43 Bùi Chí Quốc 18/12/1994 Bình Định Đạt Đạt

44 Nguyễn Đình Quý 25/12/1977 Thái Bình Đạt Đạt

45 Huỳnh Thị Tú Quyên 04/07/1987 Bình Định Đạt Đạt

46 Lê Trường Sơn 20/04/1985 Bến Tre Đạt Đạt

47 Mai Đức Thịnh 20/10/1992 Nam Định Đạt Đạt

48 Trịnh Huyền Yến Thư 25/12/1995 Đồng Nai Đạt Đạt

49 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 06/08/1982 Vĩnh Phú Đạt Đạt

50 Phạm Trí Thức 1989 Cà Mau Đạt Đạt

51 Nguyễn Thị Thúy 17/04/1990 Lâm Đồng Đạt Đạt

52 Nguyễn Uyển Hà Thy 03/10/1985 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

53 Nguyễn Văn Tịch 10/12/1989 Phú Yên Đạt Đạt

54 Võ Nhật Tiến 22/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

55 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 16/01/1983 Tiền Giang Đạt Đạt

56 Đặng Ngọc Tú 26/11/1995 Bình Thuận Đạt Đạt
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57 Lê Thanh Tuấn 01/01/1975 Tiền Giang Đạt Đạt

58 Phạm Thị Tố Uyên 28/10/1991 Hải Dương Đạt Đạt

59 Đặng Quốc Vũ 12/05/1998 Bình Thuận Đạt Đạt


